
PHẦN A. LÝ THUYẾT

I. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng  và  lần lượt có vectở chỉ phương là . Khi đó

a)  cắt  khi và chỉ khi  không cùng phương.

b)  song song với  khi và chỉ khi  cùng phương và có một điểm thuộc một đường thẳng mà không
thuộc đường thẳng còn lại.

c)  trùng với  khi và chỉ khi  cùng phương và có một điểm thuộc cả hai đường thẳng đó.
Chú ý

-  vuông góc với  khi và chỉ khi  vuông góc với nhau.
- Khi xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, có thể dựa vào cặp vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng đó.
Ví dụ 1. Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau

a)  và .

b)  và 
Giải

a) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương , đường thẳng  có vectơ chỉ phương . Do

 nên  không cùng phương, suy ra  cắt .

b) Đường thẳng  lần lượt có vectơ chỉ phương . Suy ra . Chọn , ta có

điểm . Do  nên . Vậy  song song với .
Ta có thể xét vị trí tương đối của hai đường thẳng dựa vào số giao điểm của chúng.

Nhận xét: Cho hai đường thẳng  và  có phương trình lần lượt là
Xét hệ phương trình:

(I)
Khi đó

a)  cắt  khi và chỉ khi hệ (I) có nghiệm duy nhất.

b)  song song với  khi và chỉ khi hệ (I) vô nghiệm.

c)  trùng với  khi và chỉ khi hệ (I) có vô số nghiệm.
Ví dụ 2. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Giải

Tọa độ giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng  là nghiệm của hệ phương trình:

Hệ trên có vô số nghiệm.

Như vậy,  và  có vô số điểm chung, tức là  trùng với .
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II. Góc giữa hai đường thẳng

Hai đường thẳng  và  cắt nhau tạo thành bốn góc.

- Nếu hai đường thẳng  và  không vuông góc với nhau thì góc nhọn trong bốn góc tạo thành được gọi 

là góc giữa hai đường thẳng  và .

- Nếu hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau thì ta nói góc giữa hai đường thẳng  và  bằng

.

Góc giữa hai đường thẳng  và  được kí hiệu là  hoặc .

Quy ước: Khi  song song hoặc trùng với , ta nói góc giữa hai đường thẳng  và  bằng .

Nhận xét: Góc giữa hai đường thẳng luôn bé hơn hoặc bằng , tức là .

Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng  và  có vectơ chỉ phương lần lượt là

. Ta có: 
Nhận xét

- .

- Cho hai đường thẳng  và  có vectơ pháp tuyến lần lượt là . Ta cũng có:

Ví dụ 3. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng  và  trong mỗi trường hợp sau:

a)  và 

b)  và .
Giải

a)  có vectơ chỉ phương .

 có vectơ chỉ phương .

Do đó, ta có: . Vậy .

b)  có vectơ pháp tuyến  có vectơ pháp tuyến . Do đó, ta có:

Vậy .

III. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG

Trong mặt phẳng toạ độ , cho đường thẳng  có phương trình   và điểm

. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng , kí hiệu là , được tính bởi công thức sau:
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Chú ý: Nếu  thì .
Ví dụ 4. Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  trong mỗi trường hợp sau:

a)  và .

b)  và 
Giải
a) Ta có:

b) Đường thẳng  đi qua điểm , có vectơ pháp tuyến . Phương trình tổng quát của đường 
thẳng  là

PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Để xét vị  trí  tương đối của hai đường thẳng  Δ1 :a1 x+b1 y+c1=0  và  Δ2 :a2 x+b2 y+c2=0  ta xét số

nghiệm của hệ phương trình 
{a1 x+b1 y+c1=0a2 x+b2 y+c2=0 .

Hệ có một nghiệm: Δ1  cắt Δ2 .

Hệ vô nghiệm: Δ1  // Δ2 .

Hệ có vô số nghiệm: Δ1   Δ2 .

Đặc biệt: Nếu a2b2c2≠0  thì:

Δ1  cắt Δ2   

a1
a2

≠
b1
b2 , Δ1  // Δ2   

a1
a2

=
b1
b2

≠
c1
c2 ,Δ1  = Δ2   

a1
a2

=
b1
b2

=
c1
c2 .

Để tim giao điểm của 2 đường thẳng ta giải hệ phương trình trên.
Tìm hình chiếu của điểm A lên đường thẳng d.
Cách 1: lập phương trình đường thẳng d’ qua A vuông góc với d. Hình chiếu H là giao điểm của d và d’.

Cách 2: điểm H thuộc d có tọa độ theo tham số t (hoặc x, hoặc y), cho điều kiện AH  d  A⃗H . u⃗=0  để tìm
t.
Tìm điểm đối xứng A’ của A qua đường thẳng d: tìm hình chiếu H, dùng công thức tọa độ trung điểm để suy
ra A’.
Tìm đường thẳng d’ đối xứng của đường thẳng d qua điểm I cho trước.
Cách 1: d’ song song hoặc trùng với d nên có cùng VTPT. Lấy điểm A thuộc d rồi tìm điểm B đối xứng qua I
thì B thuộc d’.
Cách 2: Lấy M(x; y) bất kỳ thuộc d. Gọi M’(x’; y’) là điểm đối xứng của M qua I, ta có:
x+x '=2 x0 , y+ y '=2 y0   x=2 x0−x ' , y=2 y0− y ' .

Thế vào phương trình d thành phương trình d’.
Câu 1. Xét vị trí tương đối và tìm giao điểm nếu có của hai đường thẳng:

a)  và .
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b)  và .

c)  và .

Lời giải.

a)Ta có 

2
5
≠−5
2

 nên hai đường thẳng cắt nhau.

Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ 
{2 x−5 y+3=05 x+2 y−3=0

{x= 9
29

y=21
29 .

Vậy hai đường thẳng cắt nhau tại 
M ( 929 ;2129 )

.

b)Vì 

1
0 ,5

= −3
−1 ,5

≠ 4
4

 nên hai đường thẳng song song.

c)Vì 

10
5

=2
1
= −3

−1 ,5
 nên hai đường thẳng trùng nhau.

Câu 2. Xét vị trí tương đối và tìm giao điểm nếu có của cặp đường thẳng:

a)

d :{x=−1−5 t
y=2+4 t

 và 

d ':{x=−6+5 t '
y=2−4 t '

.

b)

d :{x=1−4 ty=2+2 t
 và 
d ': 2 x+4 y−10=0

.

c)

d :{x=−2+t
y=2+2 t

 và 

d ':
x
1
= y−3

−2

Lời giải.

Ta chuyển các đường thẳng về dạng tổng quát:

a)  và .

Ta có 

4
4

=5
5
≠−6
14  nên d, d’ song song.

b)  và .
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Ta có 

1
2
= 2
4
= −5

−10  nên d, d’ trùng nhau.

c)  và .

Ta có 

1
2
≠1
1  nên d, d’ cắt nhau.

Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ 
{ x+ y−2=02 x+ y−3=0

{x=1y=1  vậy I(1; 1).

Câu 3. Biện luận theo tham số m vị trí tương đối của hai đường thẳng:

 và .

Lời giải.

Xét hệ 
{ mx+ y+2=0
x+my+m−1=0

{ mx+ y=−2
x+my=−m+1 .

Ta lập các định thức:

D=|m 1
1 m

|=m2−1=(m−1 ) (m+1 )
.

Dx=|1 −2
m −m+1

|
= m+1.

D y=|m −2
1 −m+1

|=−m2+m+2=−(m+1 ) (m−2 ) .

Vậy nếu  thì : hai đường thẳng cắt nhau.

Nếu  thì D=0 , Dx≠0 : hai đường thẳng song song.

Nếu  thì D=Dx=D y=0 : hai đường thẳng trùng nhau.

Câu 4. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc Δ1 :mx+ y+8=0  và
Δ2 : x− y+m=0 .

Lời giải.

Δ1  có VTPT là n⃗1=(m;1 )
.

Δ2có VTPT là n⃗2=(1 ;−1 )
.

Ta có: Δ1⊥Δ2⇔ n⃗1 . n⃗2=0⇔m−1=0⇔m=1 .

Câu 5. Tìm m để ba đường thẳng sau đây đồng quy:

d1 :2 x+ y−4=0 , d2 :5 x−2 y+3=0  và d3 :mx+3 y−2=0 .

Lời giải.

Tọa độ giao điểm của d1  và d2  là nghiệm của hệ: 
{ 2 x+ y=45 x−2 y=−3

{ x=59y=26
9 . Vậy 

I ( 59 ;269 )
.
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Để ba đường thẳng d1 , d2 , d3  đồng quy ta phải có I thuộc d3  

 

5
9
m+26

3
−2=0⇔m=−12

.

Câu 6. Cho hai đường thẳng 

d1 :{x=x1+aty= y1+bt  và 

d2 :{x=x2+ct 'y= y2+dt '  (x1 , x2 , y1 , y2  là các hằng số). Tìm 

điều kiện của a, b, c, d để hai đường thẳng d1  và d2 :
a)Cắt nhau.

b)Song song với nhau.

c)Vuông góc với nhau.

Lời giải.

d1  đi qua M1 ( x1 ; y1 )  và có VTCP u⃗(a;b ) , d2  đi qua M 2 (x2 , y2 )  và có VTCP v⃗ (c ;d ) .

a)
d1

 cắt 
d2

  
u⃗

 và 
v⃗

 không cùng phương  ad – bc ≠ 0.

b)  //    và  cùng phương và  và .

c)
d1≡d2

 
u⃗

 và 
v⃗

 cùng phương và 
M1 (x1 ; y1 )∈d2⇔ad−bc=0

 và 
d (x1−x2 )=c ( y1− y2 )

.

d) .

Câu 7. Cho đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt M1 (x1 ; x2 )  và M 2 (x2 ; y2 ) . Chắng minh rằng điều 

kiện cần và đủ để đường thẳng  song song với d là Ax1+By1+C=Ax2+By2+C≠0 .

Lời giải.

VTCP của đường thẳng d là: 
M⃗ 1M 2=( x2−x1 ; y2− y1 ) .

VTPT của đường thẳng  là n⃗ ( A ;B ) .
Vậy để hai đường thẳng song song trước hết cần có   A (x2−x1 )+B ( y2− y1 )=0 .

 Ax1+By1=Ax2+By2⇔ Ax1+By1+C=Ax2+By2+C .

Mặt khác, điểm M 1 ( x1 ; y1 )  không nằm trên  nên Ax1+By1+C≠0  (đpcm).

Câu 8. Cho hai đường thẳng:

Δ1 :(m+1) x−2 y−m−1=0 ; Δ2 : x+(m−1) y−m2=0 .

a)Tìm tọa độ giao điểm của 
Δ1

 và 
Δ2

.

b)Tìm điều kiện của m để giao điểm đó nằm trên trục Oy.

Lời giải.

a)Ta có:
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D|m+1 −2
1 m−1

|=m2+1.

Dx=3m
2−1 .

D y=m
3+m2−m−1 .

Vì  với mọi m nên  và Δ2  luôn cắt nhau và giao điểm I của chúng có tọa độ:

{ x=
Dx
D

=3m
2−1

m2+1

y=
D y

D
=m

3+m2−m−1
m2+1

b)   .

Câu 9. Cho đường thẳng  và điểm . Tìm phương trình đường thẳng ’ đối xứng 
với  qua điểm I.

Lời giải.

Lấy một điểm M nằm trên đường thẳng  :  , chẳng hạn M = (0; 1). Điểm M’ đối

xứng với M qua điểm  có tọa độ . Đường thẳng ’ đối xứng với   qua I là

đường thẳng đi qua điểm M’ và song song với , tức là có VTPT n⃗=(2 ;−1) . Vậy phương trình

của ’ là:  = 0 hay .

Câu 10. Cho hai đường thẳng d1 : x+ y−1=0  và d2 : x−3 y+3=0 . Hãy lập phương trình của đường 

thẳng d3  đối xứng với d1  qua d2 .

Lời giải.

Giao điểm  của d1  và d2  có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình:

{ x+ y−1=0x−3 y+3=0
⇔{x=0y=1

⇒M (0 ;1)
.

Lấy  thuộc d1 , phương trình đường thẳng  vuông góc với d2  là 

 .

Tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình 
{3 x+ y−3=0x−3 y+3=0

⇔{x=35y=6
5

⇒H ( 35 ; 65 )⇒B ( 15 ;125 )

Phương  trình  đường  thẳng  MB  hay  đường  thẳng  d3  là

( x−0 )(125 −1)−( y−1 )( 15−0)=0⇔7 x− y+1=0
.

Câu 11. Cho đường thẳng : . Viết phương trình đường thẳng ’ đối xứng với đường thẳng 
:
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a)Qua trục hoành.

b)Qua trục tung.

c)Qua gốc tọa độ.

Lời giải.

Xét điểm M (xM ; yM )  tùy ý thuộc .

a)Gọi 
N ( xN ; yN )

 là điểm đối xứng với M qua Ox.

Khi đó: 
{ xN=xMyN=− yM

⇔{ xM=xN
yM=− yN .

Do đó M    axM+byM+c=0   axN−byN+c=0 N  Δ1   .

Vậy phương trình đường thẳng đối xứng với  qua Ox là .

b)Gọi 
P ( xP ; yP )

 là điểm đối xứng với M qua Oy.

Khi  đó  ta  có  
{xP=−xM
yP= yM

⇒{xM=−xP
yM= yP .  Do  đó  M     axM+byM+c=0  

axP−byP−c=0PΔ2 .

Vậy phương trình đường thẳng đối xứng vơi  qua Oy là .

c)Gọi 
Q (xQ ; yQ )

 là điểm đối xứng với M qua O.

Khi  đó  ta  có  
{xQ=−xM
yQ=− yM

⇒ {xM=−xQ
yM=− yQ .  Do  đó  M     axM+byM+c=0

−axQ−byQ+c=0QΔ3 .

Vậy phương trình đường thẳng đối xứng với  qua O là .

Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho điểm  và hai đường thẳng : ,

: . Viết phương trình đường thẳng  đi qua M và cắt  tại A, cắt  tại B sao cho

.

Lời giải.

Ta có  =  suy ra  nên ,  =  suy ra  nên .

Suy ra  và .

Do  qua  nên  thẳng hàng. Hơn nữa , suy ra 
[ M⃗A=2 M⃗B
M⃗A=−2 M⃗B
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Với 
M⃗A=2 M⃗B


{ −2a=2(b+1)
a−2=2(−2b−4 )



{ a=23b=−5
3

. Suy ra 

A (−73 ; 23 )
 và 

B(−53 ; 43 )
.

Khi đó đường thẳng  qua  và nhận . Làm véc tơ pháp tuyến nên :

Với   . Suy ra  và .

Khi  đó  đường  thẳng   qua   và  nhận   làm véc  tơ  pháp  tuyến  nên  :

.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm :  hoặc : .

Cách 2. Gọi n⃗=(a;b )  với a
2+b2≠0  là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng . 

Suy ra :  hay .

Do Δ∩d1=A  nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ 
{ax+by+a−2b=0x+2 y+1=0  

A ( 2a−5bb−2a
;
2b
b−2a )

.

Do Δ∩d2=B  nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ 
{ax+b+a−2b=02 x+ y+2=0 

B( 4 b−aa−2b
;

−4 b
a−2b )

.

Ta có 
M⃗A=( −4 b

b−2a
;
4 a
b−2a )

 và 
M⃗B( 2b

a−2b
;

−2a
a−2b )

. Theo giả thiết

MA=2MB⇔√( −4 b
b−2a )

2

+( 4 a
b−2a )

2

=
2√( 2b

a−2b )
2

+( −2a
a−2b )

2


4 √ b2+a2

(b−2a )2
=4 √ b2+a2

(a−2b )2 (b−2a )2=(a−2b )2
[ b−2a=a−2b
b−2a=−(a−2b )

[a−b=0
a+b=0 .

Với , ta chọn  suy ra . Khi đó : 

Với , ta chọn  suy ra . Khi đó : 

Vậy có hai đường thẳng cần tìm :  hoặc : .

Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và tạo 
với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.

Lời giải.

Gọi ,   Oy =  với : . Phương trình chính tắc của đường thẳng d:
x
a

+ y
b

=1
.
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Theo giả thiết, ta có:

{ M∈d
SΔOAB=4

{2a+ 1
b
=1

|ab|=8 
{2b+a=8ab=8  hoặc 

{2b+a=−8
ab=−8

Với 
{2b+a=8ab=8  suy ra : .

Với 
{2b+a=−8
ab=−8

⇔{a=−4∓4 √2
b=−2±2√2

Suy ra 
[ Δ :

(1−√2 ) x+2 (+√2 ) y−4=0
Δ : (1+√2 ) x+2 (1−√2 ) y+4=0

Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phuong trình đường   thẳng song song với đường thẳng

d:  và cắt hai trục tọa độ tại  và  sao cho MN=3√5 .

Lời giải.

Do  qua   Ox và   Oy (với m, n ≠ 0) nên

Δ :
x
m

+ y
n

=1
 hay : .

Theo giả thiết,  song song với d:  nên 

n
2
= m

−1
⇔n=−2m

(*)

Hơn nữa, MN=3√5⇔√m2+n2=3√5 . Kết hợp với (*), ta được √5m2=3√5⇔m=±3 .

Với  suy ra . Ta được : .

Với  suy ra . Ta được : .

Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cắt tia

 tại , cắt tia  tại  sao cho .

Lời giải.

Gọi n⃗=(a;b )  với a
2+b2≠0  là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng . Suy ra

:  hay .

Ta có Ox = A nên 
A (3a+2ba

;0)
 và Oy = B nên 

B(0 ; 3a+2bb )
.

Theo giả thiết, ta có:

OA+OB=12⇔|3a+2b
a

|+|3a+2b
b

|=12



3a+2b
a

+ 3a+2b
b

=12⇔3a2−7ba+2b2=0⇔[a=2b
3a=b

Với a = 2b, ta chọn b = 1 suy ra a = 2. Ta được : 2x + y – 8 = 0.

Với 3a = b, ta chọn a = 1 suy ra b = 3. Ta được : x + 3y – 9 = 0.

Cách 2. Do  đi qua A(a; 0)  Ox và B(0; b)  Oy (với a, b > 0) 

nên 
Δ :
x
a

+ y
b

=1
 hay : bx + ay – ab = 0.

Theo giả thiết, ta có:
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OA + OB = 12  a + b = 12  b = 12 – a. (*)
Hơn nữa  đi qua M(3; 2) nên 3b + 2a – ab = 0. Kết hợp với (*), ta được

3(12 – a) + 2a – a(12 – a) = 0  a
2−13a+36=0 a = 9 hoặc a = 4.

Với a = 4, suy ra b = 12 – a = 8. Ta được : 2x + y – 8 = 0.

Với a = 9, suy ra b = 12 – a = 3. Ta được : x + 3y – 9 = 0.

Dạng 2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Để tính khoảng cách từ điểm M ( x0 ; y0 )  đến đường thẳng : ax + by + c = 0 ta dùng công thức:

d (M 0 , Δ=
|ax0+by0+c|

√a2+b2 )
Câu 16. Cho đường thẳng : .

a)Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng .

b)Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song  và ’: .

Lời giải.

a)Áp dụng công thức tính khoảng cách ta có:

d ( A , Δ )=
|5 .(−1)+3 .3−5|

√52+32
= 1

√34

b)Do M(1; 0)   nên ta có 

d (Δ , Δ ' )=d (M , Δ' )=|5 .1+3 .0+8|

√52+32
=13

√34

Câu 17. Cho ba điểm  và . Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách 
đều A và B.

Lời giải.

Đường thẳng   đi qua P có dạng   (a2+b2≠0 )  hay  .  
cách đều A và B khi và chỉ khi:

d ( A ; Δ )=d (B; Δ )⇔ |a−b|

√a2+b2
=

|2a+3b|

√a2+b2 
[a−b=2a+3b
b−a=2a+3b

[ a=−4 b
3a=−2b .

Nếu a = –4b, chọn a = 4, b = –1 suy ra : 4x – y – 3 = 0.

Nếu 3a = –2b, chọn a = 2, b = –3 suy ra : 2x – 3y + 1 = 0.

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn bài toán là Δ1 : 4 x− y−3=0  và Δ2 :2 x−3 y+1=0 .

Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  cách điểm  một 

hoảng bằng 2 vá cách điểm  một khoảng bằng 4.

Lời giải.

Gọi  là đường thẳng cần tìm có dạng :  với a
2+b2≠0 .

Vì  cách điểm  một khoảng bằng 2 nên
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d ( A , Δ )=2   

|a+b+c|

√a2+b2
=2

|a+b+c|=2√a2+b2 . (1)

Vì  cách điểm  một khoảng bằng 4 nên

d (B , Δ )=4

|2a+3b+c|

√a2+b2
=4

|2a+3b+c|=4 √a2+b2  (2)

Từ (1) và (2), suy ra |2a+3b+c|=2|a+b+c|
[ c=b
3 c=−4 a−5b

Trường hợp . Thay vào (1), ta được:

|a+2b|=2√a2+b23a2−4 ab=0
[ a=0
3a−4 b=0 .

+ Với , ta chọn  suy ra . Khi đó : .

+ Với , ta chọn  suy ra  và . Khi đó : .

Trường  hợp  .  Thay  vào  (1),  ta  được  
|a+2b|=6√a2+b2


35a2−4 ba+32b2=0

.  Ta  coi  đây  như  là  phương  trình  bậc  hai  theo  a  và  có  ’  =

(2b )2−35 .32b2<0
 nên phương trình vô nghiệm.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm là :  hoặc : .

Câu 19. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ , cho hai điểm . Viết phương 

trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  sao cho khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  

gấp hai lần khoảng cách từ  đến  

Lời giải

Gọi  với  là véctơ pháp tuyến của đường thẳng  Suy ra:

 hay 
Vì khoảng cách từ  đến đường thẳng  gấp hai lần khoảng cách từ  đến  nên:

 
Với , ta chọn  suy ra  Khi đó  

Với , ta chọn  suy ra  Khi đó  

Vậy có hai đường thẳng cần tìm  hoặc  

Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  song song 

với đường thẳng  và cách  một khoảng bằng 

Lời giải
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Gọi   là  đường  thẳng  cần  tìm.  Do   song  song  với  đường  thẳng   nên  có  dạng

 

Vì  cách  một khoảng bằng  nên:

 

Với , ta được  

Với , ta được  

Vậy có hai đường thẳng cần tìm  hoặc .

Câu 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và hai 

điểm phân biệt ,  không thuộc  Viết phương trình đường thẳng , biết rằng khoảng cách từ

 đến giao điểm của đường thẳng  với  bằng hai lần khoảng cách từ điểm  đến  

Lời giải

Gọi  là góc giữa đường thẳng  và đường thẳng  Đường thẳng  có véctơ pháp tuyến

 

Gọi  là giao điểm của đường thẳng  với   là hình chiếu vuông góc của  trên  
Theo giả thiết bài toán:

 nên , suy ra  

Gọi  với  là véctơ pháp tuyến của đường thẳng . Ta có:

 

 

Với  ta chọn  Khi đó  có phương trình  

Với , ta chọn  suy ra  Khi đó  có phương trình  

Vậy có hai đường thẳng cần tìm:  

Dạng 3: Góc giữa hai đường thẳng

Trong  mặt  phẳng  tọa  độ   góc  giữa  hai  đường  thẳng   có  phương  trình

,  được xác định

bởi công thức  
Để xác định góc giữa hai đường thẳng ta chỉ cần biết véctơ chỉ phương (hoặc véctơ pháp tuyến)

của chúng: .
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Câu 22. Xác định góc giữa hai đường thẳng sau:  và  

Lời giải

Ta có  lần lượt là véctơ pháp tuyến của các đường thẳng , suy ra:

, do đó  

Câu 23. Tìm  để góc hợp bởi hai đường thẳng  và  một góc bằng

 

Lời giải

Ta có .

Theo giải thiết, góc hợp bởi hai đường thẳng  bằng  nên:

 

 

Vậy  là giá trị cần tìm.

Câu 24. Cho đường thẳng  và  Viết phương trình đường thẳng  đi qua  và 

tạo với  một góc  

Lời giải

Đường thẳng  đi qua  có dạng  hay  

Theo bài ra  tạo với  một góc  nên:

 

 

Nếu  chọn  ta được  

Nếu  chọn  ta được  

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn  

Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng  và điểm  Viết

phương trình đường thẳng  cách điểm  một khoảng bằng  và tạo với đường thẳng  một góc bằng

 

Lời giải
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Giả sử đường thẳng  có phương trình:  

Đường thẳng  có véctơ pháp tuyến .

Đường thẳng  có véctơ pháp tuyến  

Vì   tạo  với  đường  thẳng   một  góc   nên,

 

Với , chọn , ta được  

Mặt khác  

Với , tương tự ta có hai đường thẳng .

Vậy các đường thẳng cầm tìm là: 

Câu 26. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho điểm  và hai đường thẳng 

. Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và tạo với  một tam giác cân tại 

giao điểm của  và  

Lời giải

Phương trình đường phân giác góc tạo bởi  và  là :

 

Đường thẳng  cần tìm đi qua  và song song với  hoặc  

-Trường hợp  đi qua  và song song với  thì  có phương trình :  

-Trường hợp  đi qua  và song song với  thì  có phương trình :  

Vậy có hai đường thẳng càn tìm :  

Dạng 4. Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Để xác định tọa độ điểm thuộc đường thẳng ta dựa vào nhận xét sau :

Điểm   thuộc  đường thẳng   (hoặc  )  có  tọa  độ  dạng

 

Câu 27. Cho đường thẳng  

a. Tìm tọa độ điểm  thuộc đường thẳng  và cách gốc tọa độ một khoảng bằng  

b. Tìm điểm  thuộc đường thẳng  và cách đều hai điểm  

Lời giải

a. Dễ thấy  thuộc đường thẳng  và   là một véctơ chỉ phương của  nên có

phương trình tham số là  

Điểm  thuộc  nên tọa độ của điểm  có dạng   suy ra :
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Vậy ta tìm được hai điểm là  và  

b. Vì  nên  Điểm  cách đều hai điểm  suy ra

 

Suy ra  

Câu 28. Cho đường thẳng  và điểm  

a. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của  lên  
b. Tìm tọa độ điểm  đối xứng của  qua  

Lời giải

a. Phương trình  đi qua , vuông góc với  có dạng .

 qua  nên 

Do đó  

Hình chiếu  là giao điểm của  và  nên có tọa độ thỏa mãn hệ  

Vậy .

b.  đối xứng với  qua  khi  là trung điểm của   

Vậy  

Câu 29. Với điều kiện nào thì các điểm  và  đối xứng nhau qua đường thẳng

Lời giải

Hai điểm  và  đối xứng với nhau qua  khi và chỉ khi có hai điều kiện :
- Trung điểm  của  nằm trên 

- Véctơ  là véctơ pháp tuyến của  

Từ đó ta được các điều kiện sau :  
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Câu 30. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho điểm  và đường thẳng  Tìm 

trên đường thẳng  hai điểm  sao cho tam giác  vuông ở  và thỏa mãn  

Lời giải

Do  nên có tọa độ dạng  với  

Suy ra  

Tam giác   vuông ở   nên   (do  ). Suy ra

 
Tam giác  thỏa mãn 

 

Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  và dr  Tìm 

tọa độ điểm  thuộc  sao cho khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng  

Lời giải

Gọi  

Phương trình đường thẳng  là :  

Theo giả thiết  hoặc  

Với  ta được  

Với  ta được  

Câu 32. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và điểm  Tìm 

tọa độ điểm  thuộc  sao cho tam giác  có diện tích vằng  (với  là gốc tọa độ)

Lời giải

 
Đường thẳng  có phương trình :  

Gọi  

Theo giả thiết ta có :  

Hay  

Với  suy ra  
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Với  suy ra  

Dạng 5. Các yếu tố về tam giác.

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có tọa độ đỉnh  và hai đường 

thẳng chứa các đường cao kẻ từ  có phương trình lần lượt là :  Tìm 

tọa độ đỉnh  và  

Lời giải

d2

d1

CB

A

Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  nên  có phương trình  

Tương tự,  có phương trình  

Do   nên  tọa  độ  điểm   là  nghiệm của  hệ:  ,  ta  được

 

Tương tự , ta được  

Vậy  

Câu 34. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có phương trình cạnh  

đường cao qua đỉnh  và  lần lượt có phương trình  Tìm tọa độ 

đỉnh  

Lời giải

d2

d1

CB

A
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Do  nên tọa độ của  là nghiệm của hệ: , ta được 

Do nên .

Cạnh  đi qua  và vuông góc với  nên  có phương trình  

Cạnh  đi qua  và vuông góc với  nên  có phương trình  

Do nên .

Câu 35. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có  và hai đường trung tuyến là

 Xác định tọa độ đỉnh  và  

Lời giải

G

B'C'

A

B C

Do  nên tọa độ của  có dạng  

Vì  là trung điểm của  nên  

Mặt khác,  nên ta được:  hay  

Tương tự,  là trung điểm của  

Mặt khác  nên  hay  

Câu 36. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với  cho tam giác  biết phương trình cạnh

 phương trình đường trung tuyến  và phương trình đường trung tuyến

 Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Lời giải
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M

G

B'C'

A

B C

Do   nên tọa độ điểm   là nghiệm của hệ:  ,  ta  được

 

Tượng tự, , ta được  

Gọi  là giao điểm của  và , khi đó  

Gọi  là trung điểm của , suy ra  và  

Do  là trọng tâm tam giác  nên  thỏa mãn:

, ta được  

Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có  và  Viết 

phương trình đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc  

Lời giải

Đường thẳng  đi qua hai điểm  nên  có phương trình  

Tương tự  

Phương trình đường phân giác góc  là:  

Xét phân giác . Ta có 

 nên suy ra  và  nằm cùng phía đối với , suy ra  là phân
giác ngoài.

Từ đó suy ra  là phân giác trong góc  

Câu 38. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có  và hai đường phân giác 

trong của góc  và  có phương trình lần lượt là  Tìm tọa độ điểm  

và  

Lời giải

Gọi  là điểm đối xứng của  qua phân giác  
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Suy ra tọa độ điểm  là nghiệm của hệ:

 Ta được  

Gọi  là điểm đối xứng của  qua phân giác , tương tự  

Đường thẳng  đi qua hai điểm  nên  có phương trình  

 nên tọa độ của  là nghiệm của hệ , ta được  

Tương tự  nên ta được  

Câu 39. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  biết trung điểm các cạnh  và

 lần lượt là :  và  Viết phương trình đường trung trục của đoạn 

Lời giải.

N

PM

A

B C

Ta có .

Vì   là trung diểm của   nên   là đường trung bình của tam giác  , suy ra

 

Do đó trung trực đoạn   qua   và nhận   làm véctơ pháp tuyến nên có phương

trình:  

Câu 40. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có  và  Tìm 

tọa độ trực tâm  của tam giác.

Lời giải

Gọi  là trực tâm của tam giác  
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Ta có  

Do  là trực tâm nên ta được  

Vậy  

Câu 41. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có các đường trung bình nằm trên các 

đường thẳng có phương trình  Viết phương trình cạnh

 

Lời giải

d3

d2

d1

N

PM

A

B C

Giả sử  song song với   song song với   song song với  

Gọi   là  trung  điểm  của   Khi  đó   nên  tọa  độ   thỏa  mãn  hệ

, ta được  

Đường thẳng  đi qua  và song song với  nên có phương trình  

Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có hai đường trung bình kẻ từ trung 

điểm  của  nằm trên các đường thẳng có phương trình  và tọa độ 

điểm  Tìm tọa độ điểm  

Lời giải
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d2

d1
M

A

B C

TH1: Giả sử  song song với ,  song song với  

Tọa độ  thỏa mãn hệ: , ta được  

Đường thẳng  đi qua  và song song với  nên có phương trình:  

Đường thẳng  đi qua  và song song với  nên có phương trình:  

Ta có  nên tọa độ điểm  thỏa mãn hệ , ta được  

TH2: Giả sử  song song với   song song với . Tương tự TH1 ta được  

Câu 43. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có  đường cao và trung tuyến 

kẻ từ đỉnh  có phương trình lần lượt là  Tìm tọa độ điểm  

Lời giải

d2d1

A

B C
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Ta có  nên tọa độ điểm  thỏa mãn hệ:  , ta được

 

Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  nên có phương trình  

Gọi  là trung điểm , suy ra  nên tọa độ điểm  là  

Suy ra  

Câu 44. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có  đường cao qua đỉnh  và 

đường trung tuyến qua đỉnh  lần lượt có phương trình  Tìm tọa độ các 

đỉnh  và  

Lời giải

Điểm  nên tọa độ của  có dạng  

Gọi  là trung điểm , suy ra  

Mặt khác,  nên  

Suy ra  

Đường thẳng  đi qua  và vuông góc  nên có phương trình  

Ta có  nên tọa độ điểm  là nghiệm của hệ , ta được  

Dạng 6. Các yếu tố về tứ giác.

Câu 45. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho ba điểm ,  là các đỉnh của 

hình thang cân  trong đó  song song với . Tìm tọa độ điểm  

Lời giải

J

I

A B

D C

Đường thẳng  đi qua  và nhận  làm véctơ chỉ phương nên có phương

trình  

Gọi  lần lượt là trung điểm của  và 
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Ta có  và  

Phương trình đường thẳng  là  

Mà  nên tọa độ điểm  là nghiệm của hệ: , ta được 

Theo tính chất hình thang cân thì  là trung điểm của , suy ra  

Câu 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho hình thang cân  với  song song  và

 Biết các đỉnh  giao điểm  của hai đường chéo  và  nằm trên các 

đường thẳng  sao cho  Tìm tọa độ điểm  và  

Lời giải

Do  nên 
 
Ta có , .

Áp dụng định lý hàm số cô-sin cho tam giác  ta được

 

.

Với  ta được  và .

Do đó  suy ra  và .

Tương tự với  ta tìm được  và .

Câu 47. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình bình hành , biết hai đường chéo

 và  lần lượt nằm trên hai đường thẳng  và phương

trình đường thẳng 

. Tìm tọa độ điểm .

Lời giải.

Gọi  là tâm của hình bình hành. Ta có  nên tọa độ điểm  thỏa mãn hệ 
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.

Do  nên tọa độ điểm  thỏa mãn hệ 

 Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên  là trung điểm 

suy ra 

Câu 48. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng

, và hai điểm . Tìm điểm trên đường thẳng

 và điểm trên đường thẳng  sao cho tứ giác  là hình bình hành.

Lời giải.

Do  nên  và  nên .

Ta có . 

Tứ giác  là hình bình hành khi và chỉ khi 

Vậy 

Câu 49. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình thoi  có  và tâm

 thuộc đường thẳng . Tìm tọa độ điểm . 

Lời giải.

Do  nên . Ta có . 

Vì  là hình thoi, suy ra  nên .

Với  thì . Do là trung điểm của  nên suy ra .

Với  thì . Do là trung điểm của  nên suy ra .

Câu 50. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình thoi  có phương trình cạnh

, phương trình cạnh . Điểm  thuộc đường thẳng

. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi.

Lời giải.

Tọa độ đỉnh là nghiệm của hệ .
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Phương trình các đường phân giác góc  là . 

Trường hợp . 

Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  nên có phương trình .

Do  nên tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Do  nên tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Vì  đối xứng với  qua  nên .

Trường hợp . Tương tự như trường hợp 1.

Câu 51. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình chữ nhật  có tâm .

Phương trình đường thẳng  và . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ

nhật, biết đỉnh có hoành độ âm.

Lời giải.

Khoảng  cách  từ   đến  đường  thẳng  
bằng 

. 

Gọi  là đường thẳng đi qua  và vuông góc

với 

nên . 

Gọi   là hình chiếu vuông góc của   trên

. Khi đó

tọa độ điêm  thỏa mãn hệ 

.

Do  nên  với . Từ giả thiết , suy ra

 hoặc (loại).

Suy ra , do  là trung điểm  nên .

Hơn nữa  là trung điểm  và  nên .
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Vậy .

Câu 52. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình chữ nhật  có điểm  là giao

điểm của hai đường thẳng  và . Điểm  thuộc đường thẳng  và trung điểm 

của cạnh  thuộc đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng . 

Lời giải.

Do   nên  .  Gọi   là  trung điểm

,  suy  ra   là  trung  điểm   nên

.  Ta  có

.  Do
là hình chữ nhật nên 

.

* Với  suy ra . Đường thẳng  đi qua hai điểm  và  nên có phương trình

.

* Với  suy ra . Đường thẳng  đi qua hai điểm  và  nên có phương trình

.

Câu 53. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình vuông  có  và  là trung điểm

cạnh . Tìm tọa độ điểm .

Lời giải.

Giả sử  với  là véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng . Suy ra đường

thẳng  có véc-tơ pháp tuyến .

Đường thẳng  đi qua  và có véc-tơ pháp tuyến  nên 

 hay .

Đường thẳng  đi qua  và có véc-tơ pháp tuyến  nên 

 hay .

Ta có  và .

Vì là hình vuông nên .
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Với  chọn  suy ra . Ta được  và .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Với  chọn  suy ra . Ta được  và .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Câu 54. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình vuông  trong đó thuộc đường

thẳng  và  nằm trên đường thẳng . Tìm tọa độ điểm , 

biết hình vuông có diện tích bằng  và có hoành độ dương. 

Lời giải.

Do  nên  với . Theo giả thiết bài toán, ta có

 hoặc  (loại).

Với , suy ra .

Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  nên có phương trình .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ: .

Do  nên . Suy ra . Ta có

Vậy  hoặc .

Dạng 7: Câu toán cực trị

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và điểm . Tìm tọa

độ điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải:

Điểm  nên có tọa độ dạng .

Khi đó , suy ra 

Ta có 
Dấu xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy và giá trị nhỏ nhất của  bằng 

Câu 56. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  và . Viết phương
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trình đường thẳng  đi qua  và cách  một khoảng lớn nhất.
Lời giải:

Phương pháp đại  số:  Đường thẳng   đi  qua   và có véc tơ pháp tuyến  với

 nên có phương trình 

 hoặc 

Khoảng cách từ  đến đường thẳng  được xác định 

Nếu  thì 

Nếu  thì 

Khi và  ta chọn 

Suy ra , với 

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Shwarz, ta có 

Vậy , xảy ra khi .

So sánh các trường hợp, ta được  lớn nhất khi , 

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm 

Cách 2: Phương pháp hình học:
Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên đường thẳng .

Khi đó .

Xét tam giác  vuông tại , ta có

 (BĐT tam giác mở rộng).

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi .

Khi đó  được xác định là đi qua  và vuông góc với  nên nhận  làm vecto
pháp tuyến.

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm  

Câu 57. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và , . Tìm 

điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải:

Ta có:  
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Suy ra hai điểm  và  cùng phía so với đường thẳng
. 

Gọi  là điểm đối xứng của  qua .

Khi đó tọa độ điểm  thỏa mãn hệ

.

Khi đó  (BĐT tam
giác mở rộng).
Dấu  xảy ra khi và chỉ khi: , ,  thẳng hàng
hay  thuộc đường thẳng .

Đường thẳng  đi qua  và  neen có phương trình .

Mặt khác, theo giả thiết  thuộc  nên tọa độ điểm  thỏa mãn hệ 
! Câu toán này dùng cho hai điểm khác phía so với . Nếu đề bài đã cho  và  khác phía với

 thì ta không làm bước lấy đối xứng.

Câu 58. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm ,

. Tìm điểm  thuộc  sao cho tam giác  có chu vi nhỏ nhất.
Lời giải:

Ta có ; suy ra . Chu vi tam giác  là:

 

Để  nhỏ nhất khi  nhỏ nhất. Bạn đọc làm tương tự như bài trên.

Câu 59. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm ,

. Tìm điểm  thuộc  sao cho  lớn nhất.
Lời giải:

Ta  có

 
Suy ra hai điểm  và  cùng phía so với đường thẳng . 
Theo bất đẳng thức tam giác mở rộng, ta có

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  ,  thẳng hàng hay  thuộc đường thẳng .

Đường thẳng  đi qua  và  nên có phương trình .
Mặt khác, theo giả thiết  thuộc  nên tọa độ điểm  thỏa mãn hệ 
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.
! Câu toán này dùng cho hai điểm cùng phía so với . Nếu đề bài đã cho  và  khác phía với

 thì ta lấy đối xứng một trong hai điểm  hoặc  qua .

Câu 60. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm ,

. Tìm điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải:

Điểm  nên có tọa độ dạng  

Ta có  ; , suy ra  

Do đó . Ta có

 . 

Câu 61. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm ,

. Tìm điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải

Điểm  nên có tọa độ dạng  

Ta có , suy ra  

, suy ra  

Do đó  
Dấu  xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy  và  đạt giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 62. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm ,

. Tìm điểm  thuộc  sao cho  lớn nhất.
Lời giải:

Điểm  nên có tọa độ dạng .

Ta có , suy ra  

, suy ra  

Do đó:  

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  
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Vậy  và  đạt giá trị lớn nhất bằng . 

Câu 63. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho điểm . Lấy điểm  thuộc  có hoành độ

không âm và điểm  thuộc  có tung độ không âm sao cho tam giác  vuông tại . Tìm
tọa 

độ điểm  và  sao cho diện tích tam giác .
a)Lớn nhất

b) Nhỏ nhất.

Lời giải

Gọi  ,   với điều kiện  . Suy ra  ,  .  Tam

giác   vuông tại   nên  . Từ  

suy ra , do  nên . Vậy . Ta có:

  .

a) Khảo sát hàm số bậc hai  trên , ta tìm được .

Với , suy ra . Vậy ,   và diện tích tam giác  đạt giá trị lớn nhất

bằng .

b) Ta có .

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi , suy ra . Vậy ,  và diện tích tam giác

 đạt giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 64. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng đi qua  cắt tia  

tại  và tia  tại  sao cho diện tích tam giác  đạt giá trị nhỏ nhất.
Lời giải

Đường thẳng   đi qua   và cắt các tia  ,   lần lượt tại   và   khác  ,  nên

,  với , . Do đó phương trình của  có dạng .

Đường thẳng  đi qua  nên . Ta có .

Áp dụng BĐT Cauchy, ta được , suy ra .
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .

Câu 65. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cắt 

chiều dương các trục ,  lần lượt tại  và  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải

Cách 1. Giả sử đường thẳng  có véc-tơ pháp tuyến  với  nên có phương

trình  :   hay  .  Khi  đó   và

.

Điều kiện: ; .

Ta có

.

Dấu   xảy ra khi và chỉ khi   . Ta chọn  , suy ra  . Vậy đường

thẳng cần tìm có phương trình : .

Cách 2. Đường thẳng  đi qua  và cắt các chiều dương ,  lần lượt tại  và 

nên ,  với , . Do đó phương trình của  có dạng .

Đường thẳng  đi qua  nên . Ta có .

Áp dụng BDT Bunhiacopxki, ta được

 (do ).

Suy ra  hay . Dấu  xảy ra khi  .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .
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Câu 66. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cắt 

chiều dương các trục ,  lần lượt tại  và  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải

Cách 1. Giả sử đường thẳng  có véc-tơ pháp tuyến  với  nên có phương

trình :  hay .

Khi đó  và .

Điều kiện ; .

Ta có 

 

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi . Ta chọn , suy ra .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .

Cách 2. Đường thẳng  đi qua  và cắt chiều dương các trục ,  lần lượt tại  và

 nên ,  với , . Do đó phương trình của  có dạng .

Đường thẳng  đi qua  nên .

Ta có: .

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta được

.

Suy ra:  hay . Dấu  xảy ra khi và chỉ khi

.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .
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Câu 67. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cắt 

các trục ,  lần lượt tại  và  khác  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải

Cách 1. Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên đường thẳng . Tam giác  vuông tại
nên

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi . Khi đó đường thẳng  đi qua  và vuông góc

với   nên nhận   làm véc-tơ pháp tuyến. Vậy phương trình đường thẳng  :

.

Cách 2. Đường thẳng  đi qua  và cắt các trục ,  lần lượt tại  và  khác 

nên ,  với , . Do đó phương trình của  có dạng .

Đường thẳng  đi qua  nên . Ta có .

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta được

.

Suy ra . Dấu  xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .

Cách 3. Giả sử đường thẳng  có véc-tơ pháp tuyến  với  nên có phương

trình :  hay .

Khi đó  và . Ta có:

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi . Chọn , suy ra .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .
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Câu 68. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cắt 

các trục ,  lần lượt tại  và  khác  sao cho  nhỏ nhất.
Lời giải

Cách 1. Đường thẳng  đi qua  và cắt các trục ,  lần lượt tại  và  khác 

nên ,  với , . Do đó phương trình của  có dạng .

Đường thẳng  đi qua  nên . Ta có .

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta được

.

Suy ra .

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .

Cách 2. Giả sử đường thẳng  có véc-tơ pháp tuyến  với  nên có phương

trình :  hay .

Khi đó  và . Ta có:

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi . Chọn , suy ra .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình : .

Câu 69. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho điểm  và hai đường : , :

. Gọi  là giao điểm của  và . Viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cắt hai 

đường thẳng ,  lần lượt tại ,  (  và  khác ) sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.
Lời giải
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Tọa độ giao điểm  là nghiệm của hệ  .

Đường  thẳng   có  véc-tơ  pháp  tuyến  ;  Đường  thẳng   có  véc-tơ  pháp  tuyến

.

Ta có . Suy ra . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên đường thẳng . Tam

giác  vuông tại  nên 

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi . Khi đó đường thẳng  đi qua  và vuông góc với

 nên  nhận   làm  véc-tơ  pháp  tuyến.  Vậy  phương  trình  đường  thẳng  :

.

Câu 70. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho ba điểm ,  và . Viết phương 

trình đường thẳng  qua  sao cho tổng khoảng cách từ  và  đến  là lớn nhất.
Lời giải

Trường hợp 1.

Giả sử  cắt  tại . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  và  trên . Ta có

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  vuông góc với .

Trường hợp 2.

Trang 38 



Giả sử  không cắt . Gọi  là trung điểm . Gọi , ,  lần lượt là hình chiếu vuông

góc của ,  và  trên . Ta có .

Dấu  xảy ra khi  vuông góc với . Bây giờ ta so sánh  và . Vì  là trung điểm

 nên . Ta có  . Vậy đường thẳng  cần tìm qua   và

nhận  làm véc-tơ pháp tuyến nên : .

Chú ý: Nếu  thì đường thẳng  cần tìm qua , có véc-tơ pháp tuyến .

Câu 71. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  cân tại  có phương trình cạnh :

, phương trình cạnh : , điểm  thuộc đoạn . Tìm tọa độ điểm  

sao cho  có giá trị nhỏ nhất.
Lời giải

Đường thẳng   có véc-tơ pháp tuyến  ; Đường thẳng   có véc-tơ pháp tuyến

. Giả sử đường thẳng  có véc-tơ pháp tuyến  với . Do đó

:  hay .

Tam giác  cân tại  nên

  

 

• Với , chọn  suy ra . Ta được : .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Ta có , . Suy ra  không thuộc đoạn .

• Với , chọn  suy ra . Ta được : .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ 

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ .

Ta có , . Suy ra  thuộc đoạn .
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Gọi trung điểm của  là . Ta có

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi . Vậy  nhỏ nhất khi .

Câu 72. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm ,  và hai đường thẳng có 

phương trình : , : . Chứng minh  và

 luôn cắt nhau tại . Tìm  sao cho  lớn nhất.
Lời giải

Xét hệ phương trình: .

Ta có , .

Vậy  và  luôn cắt nhau.

Ta có ,  và . Suy ra tam giác  vuông tại  nên P  nằm trên
đường tròn đường kính AB .

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có 
    2 2 2 2 2 21 1 2 16PA PB PA PB AB     

. Suy
ra 4PA PB  . Dấu “ ”  xảy ra khi và chỉ khi PA PB .

Với PA PB  suy ra P  là trung điểm của cung AB  trong đường tròn đường kính AB . Đường

tròn đường kính AB  có phương trình  C
:  2 21 2x y  

. Gọi   là trung trực của đoạn AB ,

suy  ra    qua  tâm   1;0I
 và  có  véc-tơ  pháp  tuyến   2; 2AB  



 nên  có  phương  trình   :
– –1 0x y  .

Khi đó tọa độ điểm P  thỏa mãn hệ 
 2 2

– –1 0

1 2

x y

x y







  
  2;1P

 hoặc  0; 1P 
.

Với  2;1P
, thay vào 1d  ta được 1m  ; Với  0; 1P 

, thay vào 1d  ta được 2m  .

Vậy PA PB  lớn nhất khi 1m   hoặc 2m  .

 

PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Dạng 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Câu 1. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau?

   
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Chọn D

Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi và chỉ khi 
Trong các đường thẳng trên không có đường nào thỏa mãn. Vậy không có cặp đường thẳng nào
song song.

Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng không song song với đường thẳng

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn D

.  có VTPT .

Đường thẳng  có VTPT  nên  và  không cùng phương. Do đó

đường thẳng  không song song với đường thẳng .

Câu 3. Trong mặt phẳng , đường thẳng  song song với đường thẳng có phương trình
nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D
Ta kiểm tra lần lượt các đường thẳng

.+) Với  có  cắt .

.+) Với  có cắt .

.+) Với  có trùng .

.+) Với  có  song song .

Câu 4. Cho các đường thẳng sau.

   
Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. song song với nhau. B.  và song song với nhau.

C. và vuông góc với nhau. D.  và song song với nhau.
Lời giải

Chọn B

Vì  .  Đường  thẳng   và  có  hệ  số  góc  bằng
nhau;hệ số tự do khác nhau nên chúng song song.
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Câu 5. Tìm các giá trị thực của tham số  để đường thẳng  song song với đường 

thẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Để đường thẳng  song song với đường thẳng  thì điều kiện là

.

Câu 6. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và  là nghiệm của hệ

phương trình 
 .

Câu 7. Cho đường thẳng  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
 
và  cắt nhau và không vuông góc với nhau.

B. 
 
và  song song với nhau.

C. 
 
và  trùng nhau.

D. 
 
và  vuông góc với nhau.

Lời giải

Chọn A

Đường  thẳng  có  một  vectơ  pháp  tuyến  là   và  đường  thẳng

 
có một vectơ pháp tuyến là .

Ta thấy  và .

Vậy 
 
và  cắt nhau và không vuông góc với nhau.

Câu 8. Hai đường thẳng  cắt nhau khi và chỉ khi

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C
CÁCH 1
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-Xét  thì . Rõ ràng hai đường thẳng này cắt nhau nên  thỏa
mãn (1).

-Xét  thì  và 

Hai đường thẳng  và  cắt nhaut .

Từ (1) và (2) ta có .
CÁCH 2

 và  theo thứ tự nhận các vectơ  làm vec tơ pháp tuyến.

 và  cắt nhau  và  không cùng phương 

(Áp dụng tính chất:  và cùng phương )

Câu 9. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  trùng nhau?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Câu 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng có phương trình

 và . Nếu  song song  thì:

A. B. C. D. 
Lời giải

Câu 11. Tìm  để hai đường thẳng  và  cắt nhau.

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C.

Câu 12. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  vuông góc với nhau?
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A. B. C. D. .
Lời giải

Chọn D.

Câu 13. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  trùng nhau?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C.

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị của  để hai đường thẳng

 và  trùng nhau.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D.

Câu 15. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  song song?

A. B. C. D. 
Lời giải

Với  loại 

Với  thì

Chọn B.

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của  để hai đường thẳng
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 và  cắt nhau.

A. . B. . C. Không có . D. Với mọi .
Lời giải

ChọnD.

Câu 17. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 
và  vuông góc?

A. Với mọi . B. . C. Không có . D. .
Lời giải

Ta có :

Câu 18. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  cắt nhau?

A. . B. . C. . D. .

Ta có: 

 Chọn D.

Câu 19. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  vuông góc?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn C.

Câu 20. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  trùng nhau?
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A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn B.

Câu 21. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  song song?

A. B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có

Câu 22. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  song song?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có:

 Chọn A.

Câu 23. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  cắt nhau?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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 Chọn B.

Câu 24. Với giá trị nào của  thì hai đường thẳng

 và  trùng nhau?

A. Không có . B. . C. . D. .
Lời giải

. Chọn C.

Câu 25. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn A.

Câu 26. Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng

 và 

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A.

Câu 27. Cho hai đường thẳng  và . Tìm toạ độ giao điểm của hai 
đường thẳng đã cho.

A. B. C. D. 
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Lời giải

Chọn A.

Câu 28. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  và đường thẳng

. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B.

Câu 29. Xác định  để hai đường thẳng  và  cắt nhau tại một điểm nằm 
trên trục hoành.

A. B. C. D. 
Lời giải

 Chọn D.

Câu 30. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hai đường thẳng  và  cắt
nhau tại một điểm thuộc trục tung.

A.  hoặc . B.  hoặc .

C.  hoặc . D.  hoặc .
Lời giải

 Chọn D.

Câu 31. Cho ba đường thẳng , , . Phương trình 

đường thẳng  đi qua giao điểm của  và , và song song với  là:

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải
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 Ta có

Vậy  Chọn A.

Câu 32. Lập phương trình của đường thẳng  đi qua giao điểm của hai đường thẳng ,

 và vuông góc với đường thẳng .

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

 Ta có

Vậy Chọn A.

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình ,

 và . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để ba đường 
thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có:

 Chọn D.

Câu 34. Nếu ba đường thẳng

,  và 

đồng quy thì  nhận giá trị nào sau đây?

A. B. C. D. 
Lời giải
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 Chọn D.

Câu 35. Với giá trị nào của  thì ba đường thẳng ,  và

 đồng quy?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn C.

Câu 36. Với giá trị nào của  thì ba đường thẳng ,  và  
đồng quy?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B.

Câu 37. Đường thẳng  đi qua điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 
Lời giải

Đặt 

Chọn A.

Dạng 2. Góc của hai đường thẳng

Câu 38. Tính góc giữa hai đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Đường  thẳng   có  vectơ  pháp  tuyến  ,  đường  thẳng   có  vectơ  pháp  tuyến

.

Gọi  là góc giữa hai đường thẳng .

Câu 39. Góc giữa hai đường thẳng  và là:
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A.

Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là: ;

Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là: .

Áp dụng công thức tính góc giữa hai đường thẳng có:

. Suy ra góc giữa hai đường thẳng bằng .

Câu 40. Cho hai đường thẳng  và . Góc tạo bởi đường thẳng  và

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến .

Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến .

Góc giữa hai đường thẳng được tính bằng công thức

Vậy góc tạo bởi đường thẳng  và  bằng .

Câu 41. Tìm côsin góc giữa hai đường thẳng  và 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Véctơ pháp tuyến của đường thẳng  là  nên véctơ chỉ phương 

Véctơ chỉ phương của đường thẳng  là 

Khi đó 

Câu 42. Tìm góc giữa hai đường thẳng  và 

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải
Chọn D

Đường thẳng có VTPT là 

Đường thẳng có .

Nhận xét: .

Câu 43. Tìm cosin góc giữa  đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có 

Câu 44. Tính góc giữa hai đường thẳng ?
A. 90o. B. 120o. C. 60o. D. 30o.

Lời giải
Chọn C

 có vectơ pháp tuyến là .  có vectơ pháp tuyến là .
Khi đó:

.

Vậy góc giữa hai đường thẳng  là .

Câu 45. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

 và 

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có

Chọn B.

Câu 46. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

 và 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có
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Chọn#A.

Câu 47. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  và 

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có

Chọn A.

Câu 48. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  và 

A. B. C. D. 
Lời giải

 Chọn C.

Câu 49. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

 và 

A. B. C. D. 
Lời giải

 Chọn D.

Câu 50. Cho đường thẳng  và . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai 
đường thẳng đã cho.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn C.

Câu 51. Cho đường thẳng  và . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường 
thẳng đã cho.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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 Chọn A.

Câu 52. Cho đường thẳng  và . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường
thẳng đã cho.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn A.

Câu 53. Cho đường thẳng  và .

Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D.

Câu 54. Xác định tất cả các giá trị của  để góc tạo bởi đường thẳng   và đường thẳng

 bằng .

A. , . B. , . C. , . D. , .
Lời giải

Chọn B

Gọi  là góc giữa hai đường thẳng đã cho.

Đường thẳng   có vectơ chỉ phương là .

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .

Ta có   

.
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Câu 55. Đường thẳng  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  và  

đồng thời tạo với đường thẳng  một góc  có phương trình:

A.  hoặc . B.  hoặc .

C.  hoặc . D.  hoặc .
Lời giải

Ta có gọi . Khi đó

Chọn C.

Câu 56. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm  và tạo với 

trục hoành một góc 

A. Có duy nhất. B. .
C. Vô số. D. Không tồn tại.

Lời giải

Chọn B.

Cho đường thẳng  và một điểm  Khi đó.

(i) Có duy nhất một đường thẳng đi qua  song song hoặc trùng hoặc vuông góc với 

(ii) Có đúng hai đường thẳng đi qua  và tạo với  một góc 

Câu 57. Đường thẳng  tạo với đường thẳng  một góc . Tìm hệ số góc  của đường 

thẳng .

A.  hoặc B.  hoặc 

C.  hoặc D.  hoặc 
Lời giải

 gọi  Ta có

 Chọn A.

Câu 58. Biết rằng có đúng hai giá trị của tham số  để đường thẳng  tạo với đường thẳng

 một góc . Tổng hai giá trị của  bằng:

A. B. C. D. 
Lời giải
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Chọn B.

Câu 59. Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  và hai đường thẳng có phương trình

. Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường

thẳng  đi qua  cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm  sao cho  là tam giác có

 có dạng:  và , giá trị của là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Tọa độ 

Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và ,  

Xét tam giác  ta có: 

Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và , suy ra:  

Giả sử  có vec tơ pháp tuyến là 

Từ  ta có: 

Với  một vec tơ pháp tuyến 

Với  một vec tơ pháp tuyến 

Vậy: 

Dạng 3. Khoảng cách

Câu 60. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Chọn D

Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

.

Câu 61. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Khoảng cách .

Câu 62. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng  là

Câu 63. Trong mặt phẳng , khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có: .

Câu 64. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng:

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Ta có 

Câu 65. Trong mặt phẳng , khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Chọn D

Ta có .

Câu 66. Một đường tròn có tâm  tiếp xúc với đường thẳng  Hỏi bán kính đường 
tròn bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Gọi bán kính của đường tròn là  Khi đó: 

Câu 67. Trong mặt phẳng , khoảng cách từđiểm  đến đường thẳng

 bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có: .

Câu 68. Khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Khoảng  cách  từ  điểm   đến  đường  thẳng   là:

Vậy  khoảng  cách  từ   đến  đường  thẳng   bằng

Câu 69. Khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng  và  đến đường thẳng

 bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C.
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Câu 70. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có   và . Chiều 

cao của tam giác kẻ từ đỉnh  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A.

Câu 71. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có   và . Tính 

diện tích tam giác .

A. B. C. D. 
Lời giải

Cách 1: 

 Chọn B.

Cách 2: 

Câu 72. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng

 bằng:

A. B. 6. C. D. 
Lời giải

Chọn B.

Câu 73. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng:

A. B. C. D. 
Lời giải

 Chọn A.

Câu 74. Khoảng cách nhỏ nhất từ điểm  đến một điểm bất kì thuộc đường thẳng  
bằng:
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A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A.

Câu 75. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng

 bằng .

A. B. . C. . D. Không tồn tại .
Lời giải

 Chọn B.

Câu 76. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng

 và  đến gốc toạ độ bằng .

A. B. C. D. 
Lời giải

Khi đó:  Chọn C.

Câu 77. Đường tròn  có tâm là gốc tọa độ  và tiếp xúc với đường thẳng . 

Bán kính  của đường tròn  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn D.

Câu 78. Đường tròn  có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng . Bán kính  

của đường tròn  bằng:

Trang 60 



A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn A.

Câu 79. Cho đường thẳng  Trong các điểm , ,  và

 điểm nào gần đường thẳng  nhất?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn D.

Câu 80. Cho đường thẳng  Trong các điểm , ,  và 

điểm nào cách xa đường thẳng  nhất?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn C.

Câu 81. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

 và  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn B.

Câu 82. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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 Chọn A.

Câu 83. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

 và  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

 Chọn A.

Câu 84. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  và . Đường thẳng nào sau đây 

cách đều hai điểm  và ?

A. B. C. D. 
Lời giải

Đường thẳng cách đều hai điểm thì đường thẳng đó hoặc song song (hoặc trùng) với ,

hoặc đi qua trung điểm  của đoạn .

Ta có:  Chọn A.

Câu 85. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho ba điểm   và  Đường thẳng 

nào sau đây cách đều ba điểm   và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Dễ thấy ba điểm  thẳng hàng nên đường thẳng cách điều  khi và chỉ khi chúng

song song hoặc trùng với .

Ta có:  Chọn A.

Câu 86. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm   và đường thẳng

. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để  cách đều hai điểm .

A. B. C. D. 
Lời giải

Gọi  là trung điểm đoạn 

Khi đó:  cách đều 

 Chọn C.
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Câu 87. Đường thẳng  song song với đường thẳng  và cách  một khoảng bằng  có 
phương trình:

A.  hoặc .

B.  hoặc .

C.  hoặc .

D.  hoặc .
Lời giải

Chọn A.

Câu 88. Tập hợp các điểm cách đường thẳng  một khoảng bằng  là hai đường thẳng có
phương trình nào sau đây?

A.  hoặc .

B.  hoặc .

C.  hoặc .

D.  hoặc .
Lời giải

 Chọn B.

Câu 89. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và

 song song nhau. Đường thẳng vừa song song và cách đều với  là:

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn C.

Câu 90. Trong mặt phẳng tọa độ , gọi  là đường thảng đi qua  và cách điểm  khoảng

cách . Biết rằng phương trình đường thẳng  có dạng  với  là hai số nguyên. Tính

A. . B. . C. D. .
Lời giải

Chọn C.

Ta có:  
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Thay  vào PT  ta được PT: 

.

Câu 91. Đường thẳng  tạo với hai trục toạ độ một tam giác. Tổng độ dài các đường cao của 
tam giác đó là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B.

Gọi ,  lần lượt là giao điểm của đường thẳng đã cho với , .

Ta có . Do đó , .

Gọi  là hình chiếu của  lên . Khi đó: .

Tam giác  là tam giác vuông tại  nên tổng độ dài các đường cao là

.

Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến diện tích

Câu 92. Đường thẳng  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Đường thẳng  cắt các trục tọa độ tại các điểm , .

Ta có , . Khi đó .

Câu 93. Cho hai đường thẳng . Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên dương của

 để tam giác tạo thành bởi  và trục hoành có diện tích lớn hơn . Số phần tử của tập  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

, .

,  cắt nhau cùng cắt trục hoành khi .

Gọi ,  lần lượt là giao điểm của ,  và trục hoành.

Phương trình hoành độ giao điểm của , : .

Gọi  là giao điểm của  và  thì .
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, có , .

.

Có , . Vậy .

Câu 94. Tìm phương trình đường thẳng  Biết đường thẳng  đi qua điểm  và tạo với 

hai tia  một tam giác có diện tích bằng 

A.  . B. .

C. . D. 
Lời giải.

Chọn D

Vì đường thẳng  đi qua điểm  nên ta có: 

Đường thẳng  cắt trục  lần lượt là 

Theo giả thiết 

Từ  phương  trình  thay  vào  phương  trình  

Với ta được 

Vậy phương trình 

Ghi chú: Với thì nhìn vào  đáp án không có nên ta không cần tìm nữa.

Câu 95. Trong mặt phẳng , cho điểm . Đường thẳng  đi qua , cắt các tia ,  lần lượt 

tại  và  (  khác ) sao cho tam giác  có diện tích nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng  là.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Gọi đường thẳng d cắt tia ,  lần lượt tại  và 

Vì  qua 
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Ta có diện tích tam giác vuông  tại  là 

Diện tích tam giác vuông  đạt giá trị nhỏ nhất 

.

Câu 96. Đường thẳng  đi qua  tạo với tia  một tam giác có 

diện tích bằng 4. Tính   

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

 đi qua  

Đường thẳng cắt tia  tại 

Đường thẳng cắt tia  tại 

 vuông tại O nên có diện tích là 

Theo đề 

Từ  suy ra: .
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